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	                          Thanh Hoá, ngày 16  tháng 9 năm 2021



BẢNG PHÂN CÔNG LỊCH DẠY HỌC KỲ PHỤ NĂM 2021
(Thời gian từ 21/6 – 31/7/2021)

Căn cứ danh sách sinh viên tham gia học kỳ phụ năm học 2021 và lịch học của phòng Quản lý Đào tạo ngày 11 tháng 6 năm 2021. Bộ môn Quản lý Thể dục thể thao phân công giảng viên dạy các môn chuyên ngành và giáo dục thể chất.

1. Quản lý Thể dục thể thao
	TT
	Tên HP/TC
	Giảng viên
	Sinh viên
	Lớp
	Số TC học lại
	Tổng tiết học lại
	Lịch học/ôn thi
	phòng
	Hình thức thi
	Ghi chú

	1
	Aerobic
	Dương Đình Tiến
	Lê Văn Nghĩa
	QLTDTTK3
	3
	36
	Ngày 21, 22, 23, 24 + Sáng 25/6/2021
	105C
	Thực hành
	Đóng tiền học lại

	
	
	
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	2
	Bóng bàn
	Phan Hồng Thái
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	3
	36
	Ngày 26, 27, 28, 29 + Sáng 30/6/2021
	PTH
SB
	Thực hành
Thực hành
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	3
	36
	
	
	
	Đóng tiền học lại

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Yến
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	3
	Bóng đá
	Nguyễn Công Thành
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	3
	36
	Ngày 01, 02, 03, 04 Sáng 05/7/2021
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Văn Nghĩa
	QLTDTTK3
	3
	36
	
	
	
	Đóng tiền học lại

	4
	Điền kinh
	Nguyễn Thành Trung
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	3
	36
	Ngày 06, 07, 08, 09 + Sáng 10/7/2021
	SB
	Thực hành
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Yến
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	5
	Đo lường Thể dục thể thao
	Lê Thị Hòa
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	2
	24
	Ngày 11, 12, 13/7/2021
	 
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Văn Nghĩa
	QLTDTTK3
	2
	24
	
	
	
	Đóng tiền học lại

	6
	Giải phẫu Thể dục thể thao
	Nguyễn Thành Trung
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	3
	36
	Ngày 14, 15, 16, 17 + Sáng 18/7/2021
	304B
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Yến
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	7
	Kế hoạch hóa Thể dục thể thao
	Nguyễn Thanh Tâm
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	2
	24
	Ngày 19, 20, 21/7/2021
	304B
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Văn Nghĩa
	QLTDTTK3
	2
	24
	
	
	
	Đóng tiền học lại

	8
	Lý luận và phương pháp  Thể dục Thể thao
	Tô Thị Hương
	Bounmy Noyniphon
	QLTDTTK3
	3
	36
	Ngày 22, 23, 24, 25 + Sáng 26/7/2021
	304B
	Lý thuyết
	Đóng tiền học lại

	
	
	
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Yến
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	9
	Sinh lý TDTT
	Lê Văn Dũng
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	3
	36
	Ngày 21, 22, 23, 24 + Sáng 25/6/2021
	306B
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Văn Nghĩa
	QLTDTTK3
	3
	36
	
	
	
	Đóng tiền học lại

	10
	Tâm lý thể dục thể thao
	Mai Thanh Vân
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	3
	36
	Ngày 26, 27, 28, 29 + Sáng 30/6/2021
	306B
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Yến
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	11
	Thể dục
	Lê Đăng An
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	3
	36
	Ngày 01, 02, 03, 04 Sáng 05/7/2021
	SB
	Thực hành
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	12
	Vệ sinh thể dục thể thao
	Lê Văn Dũng
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	2
	24
	Ngày 06, 07, 08, 09 + Sáng 10/7/2021
	306B
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	2
	24
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	QLTDTTK8
	2
	24
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	2
	24
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Yến
	QLTDTTK8
	2
	24
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	2
	24
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	13
	Bóng chuyền
	Lê Đăng An
	Nguyễn Ngọc Toàn
	QLTDTTK3
	3
	36
	SV tự liên hệ với Khoa và GV để trả nợ. Thư ký Khoa thông báo lịch dạy của GV cho phòng QLĐT để kiểm soát
	 
	Thực hành
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	14
	Lịch sử Thể dục thể thao
	Nguyễn Công Thành
	Nguyễn Ngọc Toàn
	QLTDTTK3
	2
	24
	
	 
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	15
	Lý luận và phương pháp thể dục thể thao trường học
	Tô Thị Hương
	Nguyễn Ngọc Toàn
	QLTDTTK3
	2
	24
	
	 
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	16
	Quản lý báo chí và truyền thông thể thao
	Mai Thúy An
	Nguyễn Ngọc Toàn
	QLTDTTK3
	2
	24
	
	 
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	17
	Quản lý sân bãi, công trình TDTT
	Nguyễn Thành Trung
	Nguyễn Ngọc Toàn
	QLTDTTK3
	2
	24
	
	 
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	18
	Quản lý thể thao quần chúng và thành tích cao
	Lê Đăng An
	Nguyễn Ngọc Toàn
	QLTDTTK3
	3
	36
	
	 
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	19
	Sinh hóa TDTT
	Phạm Thị Hải Yến
	Nguyễn Ngọc Toàn
	QLTDTTK3
	2
	24
	
	 
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	20
	Đại cương khoa học quản lý
	Nguyễn Bích Thục
	Lê Văn Nghĩa
	QLTDTTK3
	3
	36
	Ngày 26, 27, 28, 29 + Sáng 30/6/2021
	402C
	Lý thuyết
	Đóng tiền học lại

	
	
	
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Yến
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Duy Hùng
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Đóng tiền học lại

	
	
	
	Ngô Văn Phong
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Đóng tiền học lại

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Trần Thị Thảo
	QLTDTTK9
	3
	2
	Thi lại
	
	
	Thi lại (kiểm tra lại điểm kII

	21
	Ứng dụng tin học trong hoạt động quản lý
	Hoàng Anh Công
	Nguyễn Văn Toàn
	
	2
	24
	Ngày 06, 07, 08/7/2021
	402C
	Thực hành
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	22
	Quản lý nhà nước về văn hóa, thê thao và du lịch
	Vũ Văn Tuyến
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	3
	36
	Ngày 01, 02, 03, 04 + Sáng 05/7/2021
	402C
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Yến
	QLTDTTK8
	3
	36
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Bounmy Noyniphon
	QLTDTTK5
	
	
	
	
	
	Đóng tiền học lại

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Đại cương
	TT
	Tên HP/TC
	Giảng viên 
	Sinh viên
	Lớp
	Số TC học lại
	Tổng tiết học lại
	Lịch học/ôn thi
	phòng
	Hình thức thi
	Ghi chú

	1
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Nguyễn Thị Tình
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	
	
	Ngày 21, 22, 23/6/2021
	301B
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Vũ Hoàng Dương
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Yến
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Nguyễn Văn Dũng
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	Ngày 24, 25, 26, 27 + Sáng 28/6/2021
	301B
	Lý thuyết
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	Miễn đóng tiền (Thi đấu)

	
	
	
	Trần Thị Thảo
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	Thi lại(kiểm tra phiếu điểm hkII)

	
	
	
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	
	
	
	
	
	Đóng tiền học lại

	3
	Kinh tế chính trị Mác Lênin
	Lê Đình Hải
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	Ngày 15,16,17/7/2021
	301B
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trần Thị Thảo
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	4
	Ngoại ngữ 1
	Hoàng  Thị Huệ
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	Ngày 27,28,29,30/6 +01,02/7/2021
	303B
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trần Thị Thảo
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	5
	Ngoại ngữ 2
	Hoàng  Thị Huệ
	Lê Đình An
	  QLTDTTK9
	
	
	Ngày 03,04,05,06+ sáng 07/7/2021
	303B
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trần Thị Thảo
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	6
	Nghệ thuật học đại cương
	Trần Việt Anh
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	
	
	21,22,23/6/2021
	303B
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Nguyễn Ngọc Toàn
	QLTDTTK3
	
	
	
	
	
	

	7
	Những nguyên lý cơ bản của Chue nghia Mác-Leenin 2
	Phạm Thị Phượng
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	
	
	11,12,13,14,sangs15/7/2021
	303B
	Lý thuyết
	

	8
	Pháp luật đại cương
	Hoàng Đình Hiển
	Lê Đình An
	  QLTDTTK9
	
	
	Ngày 18,19,20,21,sangs22/7/2021
	303B
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trần Thị Thảo
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	9
	Tâm lý đại cương
	Mai Thanh Vân
	Lê Đình An
	 QLTDTTK9
	
	
	24,25,26,27/6/2021
	303B
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trần Thị Thảo
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	
	
	
	
	
	

	10
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Nguyễn Thị Hà
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	
	
	23,24,25/7/2021
	303B
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Vũ H Dương
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Duy Hùng
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn T Hải Yến
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Văn Nghĩa
	QLTDTTK3
	
	
	
	
	
	

	11
	Tư tưởng HCM
	Vũ Thị Thùy
	Phạm Tuấn Anh
	QLTDTTK8
	
	
	03,04,05/7/2021
	303B
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Ánh
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Thành Đạt
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Vũ H Dương
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Duy Hùng
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Hùng Tướng
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn T Hải Yến
	QLTDTTK8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Ngọc Nam
	QLTDTTK4
	
	
	
	
	
	

	12
	Tin học đại cương
	
	Lê Đình An
	  QLTDTTK9
	
	
	24,25,26,27+sáng 28/7/2021
	505C
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trần Thị Thảo
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	13
	Triết học Mác-Lê Nin
	Nguyễn Thị Tình
	Lê Đình An
	  QLTDTTK9
	
	
	28,29,30/6+01, sáng 02/7/2021
	304B
	Lý thuyết
	

	
	
	
	Lê Thị Vân Anh
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Duy Tuyến
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vũ Văn Quân
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tạ Trang Thư
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Đình An
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hoàng Anh Tuấn
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trần Thị Thảo
	QLTDTTK9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Giáo dục thể chất
	TT
	Giảng viên
	Học phần/tiến chỉ
	Lịch học/ôn thi
	phòng
	Hình thức thi

	1
	Dương Đình Tiến
	TC 1
	Ngày 07 + Sáng 08/7/2021
	SB
	Thực hành

	2
	Lê Đăng An
	TC2
	Chiều 08 + ngày 09/7/2021
	SB
	Thực hành

	3
	Lê Đăng An
	TC3
	Ngày 10 + Sáng 11/7/2021
	SB
	Thực hành

	4
	Nguyễn Thành Trung
	TC4
	Chiều 11 + Ngày 12/7/2021
	SB
	Thực hành

	5
	Nguyễn Thành Trung
	TC5
	Ngày 13 + Sáng 14/7/2021
	SB
	Thực hành


Chu ý: Danh sách đóng tiền học lại phòng Đào tạo chuyển về khoa.

	Bộ môn Quản lý Thể dục thể
            Khoa Thể dục thể thao



           TS. Trịnh Ngọc Trung	Tô Thị Hương
